
STT
Họ tên tác giả 
(Nhóm tác giả)

Trường
Môn

(Phân môn)/ 
Chủ đề

Tên bài Lớp

1
Nguyễn Nguyệt Anh, Mẫn Thị Minh 
Thu, Nguyễn Thu Hương

MN Thăng Long
Phát triển nhận 

thức
Trung thu phố cổ Hà Nội MG

1 Nguyễn Thị Mỹ Linh TH Khương Mai LTVC Mở rộng vốn từ: "Thiên nhiên" 5

2 Nguyễn Hà Thu TH Đặng Trần Côn TNXH Tiêu hóa thức ăn 2

3 Nguyễn Thị Mùi TH Đặng Trần Côn Địa lý Châu Âu 5

4 Nguyễn Thu Anh TH Phan Đình Giót TNXH Ăn uống sạch sẽ 2

5 Tạ Minh Đức TH Khương Mai Tin học Chương trình máy tính được lưu ở đâu? 4

   UBND QUẬN THANH XUÂN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 DANH SÁCH BÀI GIẢNG ELEARNING VÒNG CHUNG KHẢO CẤP QUỐC GIA - NĂM HỌC 2016-2017

I. Tiểu học

I. Mầm non

5 Tạ Minh Đức TH Khương Mai Tin học Chương trình máy tính được lưu ở đâu? 4

6 Ki  ều Thị Hậu, Nguyễn Thị Thuý H  à TH Khương Mai Tập đọc Nhớ Việt Bắc 3

7 Vũ Thị Sinh TH Hạ Đình TNXH Tiêu hóa thức ăn 2

8 Nguyễn Thị Thoa TH Nguyễn Trãi Đạo đức Giữ lời hứa 3

9 Đỗ Huyền Trang TH Phan Đình Giót Tập đọc Lũy tre 1

10 Nguyễn Thị Mỹ Linh TH Khương Mai TNXH Con cá 1

Nguy  ễn Thị Thu

Nguyễn Minh Huyền

2 Bùi Việt Anh THCS Phan Đình Giót Tiếng Anh Unit 6- The first university in Viet Nam
- Lesson5- Skills 1

7

Phan Thị Bích Đào

Dương Thị Thanh Thủy

Đỗ Thị Thùy Dương

4 Vũ Thị Thương THCS Việt An Ngữ văn Ca Huế trên sông Hương 7

Nguyễn Thị Vân Anh

Nguyễn Hồng Hoa

1 THCS Khương Đình Tiếng Anh Period 43, Unit 6: Our Tet Holiday 6

II. THCS

5 THCS Kim Giang Hóa học Sự biến đổi chất 8

3 THCS Nguyễn Trãi Ngữ văn Cây tre Việt Nam 6

1


